BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN : LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm
……………


	1. ..........................
	2. .............................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ......................
	
	




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Câu 1: (0,5 điểm) - M1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
       Số năm trăm sáu mươi triệu bảy trăm linh năm nghìn viết là
	1. 560705
	1. 560 705 000
	1. 506 705 000
	1. 5 067 050


Câu 2: (0,5 điểm) - M1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
         Giá trị của chữ số 5 trong số 4 865 127 là:
A. 500                  	B. 5000		      C. 50 000		 D. 500 000
Câu 3: (0,5 điểm ) - M2. 
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  			2 tấn 14 yến  = …..………. yến       
b) Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ:
A.  XVIII                B.  XX                    C.  XIX              D.  XXI               
Câu 4: (0,5 điểm) -  M3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Trong các số: 18; 200; 330; 752; 585, số chia hết cho cả 2, 3 và 5 là:
     A. 200                    B. 585                C. 200, 330                D. 330
Câu 5: (0,5 điểm )-  M2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để: 4 m2 51 dm2   = …... dm2  là:
    A. 4 501               B. 451                    C. 4 051                          D. 4510
Câu 6: (0,5 điểm ) - M1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
         Hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ bên) có:                     M                    N                                                    
a. Cạnh MQ song song với PN                              
b. Cạnh MN vuông góc với PN                           
d. Cạnh MN song song với PQ           
e. Hai góc nhọn và hai góc vuông                               Q                                   P                                             
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm – M1)
	 31052 + 2 756
	
	   96168 - 43684
	
	  284 x 45
	
	    14 784 : 24

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu 2:  Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm - M2)
	a) 57 + 11 x 206
  =……………………………………..………….
………………………………………………………
	b) 601759 - 1988 : 14
=………………………………………..……
………………………………………………


Câu 3: (3 điểm - M3) Tất cả học sinh của lớp 4A xếp thành 4 hàng được 17 bạn một hàng. Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 8 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Câu 4: (1 điểm - M4) Hiện tại, trung bình cộng số tuổi của bạn Hà và cô giáo là một số có 2 chữ số, chữ số hàng chục là 2, chia hết cho cả 2 và 5. Cô giáo hơn bạn Hà 18 tuổi. Hỏi sau 5 năm nữa, bạn Hà bao nhiêu tuổi? 
	
	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4
CUỐI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022 - 2023

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn chấm

	1
	B
	0,5
	

	2
	B
	0,5
	

	3
	a) 214 yến        b) C              
	0,5
	

	4
	D
	0,5
	

	5
	B
	0,5
	

	6
	 Thứ tự điền:    S, Đ,  Đ ,  S
	0,5
	Điền đúng mỗi ý được 0,06 điểm.

	Câu 1
	a. 33808		   b. 52484
                    c.12780		 d. 616
	2
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. Đặt tính sai hay trong các bước tính sai mà kết quả đúng trừ 1 nửa số điểm

	Câu 2
	a) 57 + 11 x 206 = 57 + 2266
                       = 2323

b) 601759 - 1988 : 14 = 601759 – 142
                                          = 601617
	1,0
	 Trình bày đúng, đẹp được 1 điểm

	Câu 3
	Số học sinh lớp 4A là (0,25 điểm)
       17 x 4 = 68 (bạn)	(0,5 điểm)
Vẽ sơ đồ: (0,25 điểm)
Số bạn nữ là:  (0,25 điểm)	                                         (68 - 8) : 2 =  30 (bạn)  (0,5 điểm)
 Số bạn nam là:   (0,25 điểm)
        30 + 8 = 38  (bạn)          ( 0,5 điêm)
      Đáp số: 30 bạn nữ, 38 bạn nam (0,5 điểm)
	3,0
	- Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm.
- Lời giải đúng phép tính sai cho nửa số điểm.
- Không vẽ sơ đồ hoặc làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	Câu 4
	Trung bình cộng tuổi Hà và cô giáo là 20. Tổng số tuổi của Hà và cô giáo là: 
20 x 2 = 40 (tuổi)
Tuổi Hà hiện tại là:
(40 -18) : 2 = 11 (tuổi)
Năm năm nữa, tuổi Hà là:
11 + 5 = 16 (tuổi).

	1,0
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